
UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Vĩnh Linh, ngày     tháng  02  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theoQuyết định 

số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu 

học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;  

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Công văn 

số 6435/UBND-KGVX ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19;  

Căn cứ Công văn số 5217/STC-QLNS ngày 30/12/2022 của Sở Tài 

Chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg 

ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 2398/UBND-GDĐT ngày 27/12/2022 của UBND 

huyện  về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

42/TTr-PGDĐT ngày 18/01/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên cơ sở giáo dục ngoài công lập đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định 

tại Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/20222 của Thủ tướng Chính 
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phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công 

lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể: 

- Tổng số đối tượng được hỗ trợ: 19 người 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 70.300.000 đồng (Bảy mươi triệu, ba trăm ngàn đồng) 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạochịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đối 

tượng hưởng chính sách hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn 

thực hiện chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt, 

tham mưu trình UBND huyện kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Công văn số 

5217/STC-QLNS ngày 30/12/2022 của Sở Tài Chính; hướng dẫn các đơn vị, 

xã, thị trấn liên quan thực hiện việc thanh, quyết toán theo đúng quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai theo quy định để hỗ 

trợ cho đối tượng thụ hưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng đã 

được phê duyệt và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như điều 3; CHỦ TỊCH 
- Các Sở: Tài chính; GD&ĐT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, GD&ĐT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

         Thái Văn Thành 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 
 

   
 

   DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ 

 DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/QĐ-TTg NGÀY 29/11/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của  UBND huyện Vĩnh Linh) 

  
 

       

TT Họ và tên 
Số 

CCCD/CMND 

Đã làm việc tại cơ sở 

giáo dục, vị trí làm việc 

Thời gian làm việc 

tại cơ sở giáo dục 

Thời gian cơ sở 

ngừng hoạt động 

do ảnh hưởng 

của dịch Covid-

19 

Thời gian nghỉ 

việc không 

hưởng lương Số tiền hỗ 

trợ 
Số tài khoản 

Tên ngân 

hàng 

(từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

(từ tháng/năm 

đến tháng/năm) 

(từ tháng/năm 

đến tháng/năm) 

I Các nhóm trẻ thuộc UBND thị trấn Cửa Tùng       48.100.000     

1 Phan Thị Hồng Sáu 045189007819 Chủ nhóm trẻ gia đình  
Từ 3/2013 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

2 Bùi Thị Mai 045166008988 Nhân viên 
Từ 1/2018 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

3 Lê Thị Thường 045171008641 Nhân viên 
Từ 3/2019 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

4 Phan Thị Thùy Liên 197294559 Chủ nhóm trẻ gia đình  
Từ 3/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

5 Lê Thị Huương Nhung 045175005068 Nhân viên 
Từ 3/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

6 Phạm Hoàng Thanh Hương 045192004024 Nhân viên 
Từ 3/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

7 Nguyễn Thị Nghệ 045157000666 Chủ nhóm trẻ gia đình  
Từ 10/2007 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

8 Bùi Thị Lý 045154003824 Nhân viên 
Từ 10/2007 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

9 Nguyễn Thị Thùy 045191006181 Chủ nhóm trẻ gia đình  
Từ 2/2016 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

10 Nguyễn Thị Lợi 045160009541 Nhân viên 
Từ 2/2016 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

11 Lê Thị Yến 045192010685 Chủ nhóm trẻ gia đình  
Từ 3/2016 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   
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12 Phan Thị Thảo 045196004621 Nhân viên 
Từ 1/2019 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

13 Hồ Thị Hiền 045155002790 Nhân viên 
Từ 1/2019 đến 

1/2023 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 

Từ 5/2021 đến 

12/2021 
3.700.000 Tiền mặt   

II Các nhóm trẻ thuộc UBND thị trấn Hồ Xá 
   

11.100.000     

1 Dương Ngữ Tình 197225025 
Vườn trẻ Hoa Phong 

Lan, Quản lý 
Từ 1/2017 đến nay 

Từ 1/5/2022 đến 

30/8/2022 

Từ 1/5/2022 đến 

30/8/2022 
3.700.000 19898989 Sacombank 

2 Trương Thị Ngà 194477334 
Vườn trẻ Hoa Phong 

Lan, Cấp dưỡng 
Từ 1/2017 đến nay 

Từ 1/5/2022 đến 

30/8/2022 

Từ 1/5/2022 đến 

30/8/2022 
3.700.000 3906205121062 Aribank 

3 Lê Thị Thảo 04516003105 
Vườn trẻ Hoa Phong 

Lan, Bão mẫu 
Từ 1/2017 đến nay 

Từ 1/5/2022 đến 

30/8/2022 

Từ 1/5/2022 đến 

30/8/2022 
3.700.000 3906208000201 Aribank 

III Các nhóm trẻ thuộc UBND thị trấn Bến Quan 
   

11.100.000     

1 Nguyễn Thị Hồng Tơ 190100165 Chủ nhóm trẻ gia đình  
Từ 1/2021 đến 

8/2021 

Từ 4/2021 đến 

8/2021 

Từ 4/2021 đến 

8/2021 
3.700.000     

2 Nguyễn Thị Lan Anh 197396194 Giáo viên 
Từ 1/2021 đến 

8/2021 

Từ 4/2021 đến 

8/2021 

Từ 4/2021 đến 

8/2021 
3.700.000 0400084155596 Sacombank 

3 Đỗ Thị Như Biển 197219597 Nhân viên 
Từ 1/2021 đến 

8/2021 

Từ 4/2021 đến 

8/2021 

Từ 4/2021 đến 

8/2021 
3.700.000 3906205261930 Aribank 

  Cộng 70.300.000     

Số tiền bằng chữ: Bảy mười triệu, ba trăm ngàn đồng./. 
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